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Vị trí dự tuyển

(GV THPT)

Đơn vị

(Trường)
Ưu tiên

Dự sát hạch

Ngoại ngữ (tiếng)

1 Phạm Văn Lương 19/5/1995 Cử nhân SP Âm nhạc Âm nhạc Lê Quý Đôn Bộ đội Anh

2 Phạm Thu Hằng 25/6/1998 Cử nhân SP Địa lý Địa lý An Dương Anh

3 Nguyễn Thị Trang 10/6/1996 Cử nhân SP Địa lý Địa lý Kiến An Anh

4 Nguyễn Thị Thảo 15/4/1994 Cử nhân SP Địa lý Địa lý Lê Ích Mộc Anh

5 Trần Thị Hồng Hà 11/4/1991 Cử nhân SP Địa lý Địa lý Nguyễn Khuyến Anh

6 Trần Thị Giáng Hương 28/11/1982 Cử nhân SP Địa lý Địa lý Thái Phiên Anh

7 Ngô Thị Loan 16/5/1981 Cử nhân Giáo dục Chính trị GDKT&PL Thuỷ Sơn Anh

8 Đoàn Trường Kiên 21/01/1997 Cử nhân Giáo dục thể chất GDTC Nguyễn Trãi Anh

9 Trịnh Thị Huệ 01/5/1991
Cử nhân Huấn luyện Thể thao;

Chứng chỉ NVSP
GDTC Thái Phiên Anh

10 Vũ Thị Huế 12/10/1990 Cử nhân Hoá học; Chứng chỉ NVSP Hoá học Tô Hiệu Anh

11 Bùi Thị Ngọc Hằng 26/10/1993 Cử nhân SP Lịch sử Lịch sử An Dương Anh

12 Nguyễn Thị Duân 28/02/1982 Cử nhân Lịch sử; Chứng chỉ NVSP Lịch sử Kiến An Anh

13 Nguyễn Quốc Huy 04/5/1999 Cử nhân SP Lịch sử Lịch sử Lê Ích Mộc Anh
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14 Bùi Thị Thanh Mai 03/10/2001 Cử nhân SP Lịch sử Lịch sử Quang Trung Anh

15 Văn Thị Trang 14/4/2000 Cử nhân SP Lịch sử Lịch sử Quốc Tuấn Anh

16 Nguyễn Thị Trang 28/5/1992 Cử nhân SP Lịch sử Lịch sử Vĩnh Bảo Anh

17 Vũ Thị Huyền Trang 31/10/1990 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Cộng Hiền Anh

18 Ngô Thị Thu 18/10/1993 Cử nhân Văn học; Chứng chỉ NVSP Ngữ văn Cộng Hiền Anh

19 Vũ Đinh Vinh Hạnh 08/3/1993 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Đồ Sơn Anh

20 Nguyễn Hà Minh Hằng 22/6/2002 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Hải An Anh

21 Vũ Thị Doan 25/02/1989 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Nguyễn Trãi Anh

22 Bùi Thị Hoà 28/11/1994 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Nguyễn Trãi Anh

23 Hoàng Thị Huyền 25/12/2002 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Phạm Ngũ Lão Anh

24 Ngô Thị Hằng 29/8/1994 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Thuỵ Hương Anh

25 Phạm Thị Hương 02/10/1985 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Thuỵ Hương Anh

26 Khúc Thị Thanh Dung 24/3/2000 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Thuỷ Sơn Anh

27 Vũ Thị Phương 28/8/1989 Cử nhân Văn học; Chứng chỉ NVSP Ngữ văn Tiên Lãng Anh

28 Đào Thị Phương Thuý 12/8/1991 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Tô Hiệu Anh

29 Nguyễn Thị Ngọc An 27/12/2000 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Tô Hiệu Anh

30 Nguyễn Thị Lan Anh 28/6/2000 Cử nhân SP Ngữ văn Ngữ văn Trần Hưng Đạo Anh



31 Nguyễn Thị Tiệp 15/01/1989 Cử nhân SP Toán học Toán học Nguyễn Trãi Anh

32 Lê Thị Thuỳ Giang 05/12/2001 Cử nhân sư phạm Toán học Toán học Phạm Ngũ Lão Anh

33 Đoàn Thái Dương 30/10/2002 Cử nhân SP Toán học Toán học Thuỵ Hương Anh

34 Nhâm Thị Thơm 10/7/1986 Cử nhân SP Toán học Toán học Vĩnh Bảo Anh

35 Trần Thị Huyền Ngọc 04/11/1989 Cử nhân SP Vật lý; Thạc sĩ Vật lý Vật lý Nguyễn Trãi Anh

36 Lò Thanh Lam 30/6/1993 Cử nhân SP Âm nhạc Âm nhạc Chuyên Trần Phú
Dân 

tộc
Anh

37 Đỗ Duy Định 01/10/1983
Cử nhân SP Lịch sử (Khá)

Thạc sĩ Lịch sử
Lịch sử Chuyên Trần Phú Anh

38 Đào Thị Cúc 12/02/1986 Cử nhân SP Mỹ thuật Mỹ thuật Chuyên Trần Phú Anh

39 Nguyễn Thuỳ Dương 04/4/1994 Cử nhân SP Ngữ văn (Xuất sắc) Ngữ văn Chuyên Trần Phú Anh
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